
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 181 Đường 422B Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM 
VIỆT

0110160486

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Mua bán xe máy

4541

4. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Loại trừ: Đấu giá

4543

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, tin học, thiết bị bưu chính viễn thông

4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị văn phòng Kinh doanh các 
thiết bị điện

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: mua bán các loại sơn bán buôn vật liệu xây dựng, thiết 
bị vệ sinh, thiết bị nội ngoại thất công trình;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET TRADE AND SCIENCE 
TECHNOLOGY SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHKT NAM VIET, CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988468468
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. Bán buôn cao su
(Kinh doanh theo điều 14 Luật hóa chất 2007)
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4, 
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 
12, Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Nghị định 113/2017/NĐ-Cp 
hướng dẫn luật hóa chất.)

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

12. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

13. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

14. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy - Tư vấn 
thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, 
chữa cháy

7120

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học, kỹ 
thuật

7490

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ Sản xuất sơn, véc ni và 
các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất các loại sơn

1621

18. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất các loại sơn

2022

19. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng

2392

20. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất gốm sứ

2393

21. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Khoản 1 Điều 48)
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 49 
Luật Du Lịch 2017 và các Điều 21,22,23,24,25,26,27,28,29 
Nghị Định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du Lịch)

5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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5.000.000.000 VNĐ

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể 
cả máy vi tính) không kèm người điều khiển - Cho thuê máy 
móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều 
khiển chưa được phân vào đâu

7730

25. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du 
lịch nội địa - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ 
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước 
ngoài (Điều 30 Luật du lịch 2017).

7912

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Sửa chữa thiết bị khác 3319

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất 
(Kinh doanh theo điều 14 Luật hóa chất 2007)
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4, 
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 
12, Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Nghị định 113/2017/NĐ-Cp 
hướng dẫn luật hóa chất.)

4773(Chính)

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 037190011758

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Lâu, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 181 Đường 422B Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI THỊ HOA Nữ
14/07/1990 Kinh Việt Nam

09/01/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037190011758
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Lâu, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 181 Đường 422B Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ HOA Nữ

14/07/1990 Kinh Việt Nam

09/01/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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